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KHẢO SÁT 

 

2,659 doanh nghiệp thuộc 18 ngành công nghiệp và thương mại 

26.8% doanh nghiệp có ít hơn 10 lao động, 48.9% doanh nghiệp có từ 10 

đến dưới 200 lao động, 5.6% doanh nghiệp có từ 200 đến dưới 300 lao 

động và 18.8% doanh nghiệp có trên 300 lao động. 

4.52% doanh nghiệp Nhà nước (SOEs), 24.22% doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài (FDI) và 71.26% doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Khảo sát được tiến hành vào quý I (bảng hỏi) và quý II (phân tích và 

phỏng vấn sâu) năm 2018. 

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cung cấp hỗ trợ kỹ 

thuật trong quá trình thiết kế khảo sát, phân tích kết quả và soạn thảo 

báo cáo. Bộ Công thương cung cấp tài chính cho việc thu thập số liệu, 

phỏng vấn sâu và các tọa đàm chính sách có liên quan. 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

 

Đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận CMCN 4.0 theo 6 trụ cột và xếp hạng 

theo 6 mức độ (0-6): (i) Chiến lược và tổ chức, (ii) Nhà máy thông minh, 

(iii) Vận hành thông minh, (iv) Sản phẩm thông minh, (v) Dịch vụ dựa 

trên dữ liệu, và (vi) Người lao động.  

 

NGUỒN: DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP CỦA HIỆP HỘI KỸ THUẬT CƠ KHÍ CỦA 

ĐỨC (VERBAND DEUTSCHER MASCHINEN-UND ANLAGENBAU - VDMA). 
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PHÁT HIỆN CHÍNH 

 

Đại bộ phận các doanh nghiệp tham gia khảo sát được đánh giá ở mức 

“ngoài cuộc”, một số rất nhỏ doanh nghiệp được đánh giá ở mức “có kinh 

nghiệm” và “chuyên gia”. Không có doanh nghiệp nào được đánh giá ở 

mức “đi đầu”1  

 

TỶ LỆ (%) DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ SẴN SÀNG2 

 

  

                                          

1 Cần lưu ý rằng do cuộc CMCN 4.0 mới bắt đầu, tỷ lệ cao các doanh nghiệp chưa sẵn 

sàng cũng được quan sát ngay tại Đức là nước có trình độ phát triển cao hơn nhiều so với 
Việt Nam: báo cáo khảo sát mức độ sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 của các doanh nghiệp 

Đức cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp đứng ngoài cuộc trong lĩnh vực cơ khí là 38,9% và 
công nghiệp chế tạo là 58,2% (VDMA 2015). 

2 Trong hình này, tỷ lệ (%) doanh nghiệp đánh giá ở mức “có kinh nghiệm” và “chuyên 

gia” trong tổng số các doanh nghiệp toàn ngành trong khảo sát là rất nhỏ và được làm 
tròn thành 0. Trong khi đó, ở một số ngành, do số doanh nghiệp trong ngành tham gia 

khảo sát là nhỏ, tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp đánh giá ở mức “có kinh nghiệm” và 
“chuyên gia” là đáng kể hơn như trong bảng tiếp theo. 
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Tình hình khá hơn ở các ngành dầu khí, điện, hóa chất, sản xuất xe có 

động cơ, và điện-khí đốt-nước, với mức đánh giá “ngoài cuộc” thấp hơn 

85%. Đáng lưu ý là một số ngành đã có một vài doanh nghiệp được đánh 

giá ở mức “cơ bản”, “có kinh nghiệm” và “đi đầu”. 

 

Các doanh nghiệp Nhà nước vượt trội hơn so với doanh nghiệp tư nhân và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhờ quy mô lớn hơn, mức độ tập 

trung tư bản cao hơn, tập trung theo ngành và sản xuất dựa trên ứng 

dụng công nghệ cao. 

TỶ LỆ (%) DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VÀ SỞ HỮU 
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Quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể: với những điều kiện khác 

tương đương, doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì có điểm cao hơn (mức 

độ sẵn sàng cao hơn). 

ĐIỂM SẴN SÀNG THEO QUY MÔ DOANH NGHIỆP 

 

 

Có sự khác biệt giữa các trụ cột: Mức độ sẵn sàng tiếp cận CMCN 4.0 

trong trụ cột “Vận hành thông minh” và Người lao động (kỹ năng) cao hơn 

những trụ cột khác. 

ĐIỂM SẴN SÀNG THEO TRỤ CỘT 
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Vận hành thông minh: Mức độ sẵn sàng tương đối cao với 13% doanh 

nghiệp “ngoài cuộc” và 61% doanh nghiệp được đánh giá ở mức “cơ bản” 

hoặc cao hơn. 

Người lao động (kỹ năng): Mức độ sẵn sàng tương đối cao với 11% 

doanh nghiệp “ngoài cuộc” và 43% doanh nghiệp ở mức cơ bản hoặc cao 

hơn. 

Sản phẩm thông minh, Chiến lược và Tổ chức, Nhà máy thông minh 

và Dịch vụ dựa trên số liệu: Mức độ sẵn sàng là 93%, 83%, 65% và 

67% doanh nghiệp tương ứng có mức đánh giá “ngoài cuộc”3  

 

 

  

                                          

3 Tỷ lệ cao các doanh nghiệp được đánh giá ở mức “ngoài cuộc” ở một số trụ cột cũng 

được quan sát ở Đức: mặc dù 60% doanh nghiệp có biết đến CMCN 4.0, 75% doanh 

nghiệp (phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ) không có Chiến lược CMCN 4.0 năm 2015 
(VDMA 2015). 
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MỨC ĐỘ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CỦA CMCN 4.0 Ở CÁC DOANH NGHIỆP: THẤP4  

 

ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

 

                                          

4 Lưu ý rằng ở các nước phát triển, việc áp dụng công nghệ số tiên tiến vẫn còn hạn chế. 

Báo cáo năm 2016 của Ngân hàng thế giới “Báo cáo phát triển thế giới 2016: Cổ tức kỹ 
thuật số” cho thấy ở những năm đầu của thập kỷ này, trung bình chỉ có 19,2% doanh 

nghiệp sử dụng điện toán đám mây. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ nhận dạng tần sóng vô tuyến thấp hơn rất nhiều, chỉ có 4,2%. 
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Mức độ nhận thức và đáp ứng thấp đối với CMCN 4.0: phần lớn các doanh 

nghiệp chưa có sự chuẩn bị (không có kế hoạch hoặc kế hoạch còn hạn 

chế). 

 

 
 

CÁC LĨNH VỰC CẦN ĐƯỢC CẢI THIỆN ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG 

SẴN SÀNG TIẾP CẬN CMCN 4.0 (TỔNG HỢP TỪ KẾT QUẢ PHỎNG 

VẤN DOANH NGHIỆP): 
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HÀM Ý CHÍNH SÁCH: 

 Các nỗ lực nâng cao mức sẵn sàng tiếp cận đối với CMCN 4.0 của 

các doanh nghiệp là một phần không thể tách rời với các chính sách 
công nghiệp, phát triển doanh nghiệp trong nước, đổi mới doanh 

nghiệp nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài. 

 Cần có các nỗ lực nhằm giúp tất cả các doanh nghiệp trong nước lớn 

mạnh hơn về quy mô, mức trang bị vốn, năng lực R&D và đào tạo kĩ 
năng cho người lao động. 

 Các giải pháp sáng tạo, đa ngành đóng vai trò quan trọng trong xây 

dựng các mạng lưới sáng tạo nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
4.0 để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng suất và 

cạnh tranh, kết nối với các chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. 

 Trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, cần tăng cường sự 

kết nối giữa các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư 
nhân trong nước để tối ưu hóa mức sẵn sàng vốn đang là ưu thế của 

các doanh nghiệp nhà nước đối với cuộc CMCN 4.0. 

 Cần chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang 
chất lượng, đặc biệt ưu tiên chuyển giao công nghệ và kết nối các 
doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu. 

 Dựa trên những nỗ lực hiện nay, các doanh nghiệp cần xây dựng và 
thực hiện chiến lược tiếp cận CMCN 4.0 của mình và tăng đầu tư (với 

sự hỗ trợ của chính phủ) để đổi mới công nghệ (đặc biệt là những 

doanh nghiệp có khả năng tác động tương đối lớn và chi phí thấp, ví 
dụ như điện toán đám mây và số hóa) 

 Dựa vào những đặc điểm riêng đã được xác định, các doanh nghiệp 

cần tập trung: i) ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản 
xuất và sản phẩm (nhằm tăng mức độ sẵn sàng trong tiếp cận 

CMCN 4.0 ở trụ cột Sản phẩm thông minh); ii) tăng khả năng thu 
thập và xử lý số liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT có khả năng 

kết nối máy móc thiết bị để tối ưu hóa và tự động hóa quá trình sản 

xuất (trụ cột Nhà máy thông minh), iii) áp dụng Dịch vụ dựa trên dữ 
liệu; iv) kết nối với các hệ thống ngoài doanh nghiệp (trụ cột Vận 

hành thông minh) và v) tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công 

nghệ 4.0 cho người lao động. 
 Kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng công nghệ 4.0 có mức đầu tư 

tương đối thấp và tác động lớn cần được tiếp tục nghiên cứu để áp 

dụng. 

 Phương pháp và cách thức đo lường khả năng sẵn sàng tiếp cận 
CMCN 4.0 cần tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp hơn với bối cảnh 

và những đặc điểm cụ thể của các doanh nghiệp và các ngành của 

Việt Nam. 


